ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 7
(TRONG THỜI GIAN PHÒNG TRÁNH DỊCH)
Câu 1: Trình bày tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê Sơ? 
- Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học.
- Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. 
- Giáo dục thi cử chặt chẽ qua 3 kỳ (Hương - Hội - Đình) 

Câu 2: Văn học, khoa học và nghệ thuật nước nhà dưới thời Lê Sơ đã đạt được những thành tựu gì? 
a. Văn học: 
 - Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế.
- Văn học chữ Nôm giữ 1 vị trí quan trọng. 
- Văn học có nội dung yêu nước sâu sắc.
b. Khoa học: 
 Nhiều tác phẩm khoa học thành văn phong phú, đa dạng.
c. Nghệ thuật: 
- Nghệ thuật ca, múa, nhạc được phục hồi và phát triển
- Nghệ thuật điêu khắc có phong cách đồ sộ kỹ thuật điêu luyện.

Câu 3: Trình bày khái quát sự đóng góp của các danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc dưới thời Lê Sơ theo bảng sau:
	Danh nhân
	Nguyễn Trãi
	Lê Thánh Tông
	Ngô Sĩ Liên 
	Lương Thế Vinh

	Năm sinh, năm mất
	
	
	
	

	Đóng góp
	
	
	
	

	Tác phẩm tiêu biểu, nội dung
	
	
	
	



Đáp án: 
	Danh nhân
	Nguyễn Trãi
	Lê Thánh Tông
	Ngô Sĩ Liên
	Lương Thế Vinh

	Năm sinh, năm mất
	1380 - 1442)
	1442 - 1497
	TK XV
	1442 -?

	Đóng góp
	- Là nhà chính trị quân sự đại tài, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
	-Là vị vua anh minh, 1 tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.
- Lập Hội tao đàn.
	- Là nhà sử học nổi tiếng.

	-Là nhà toán học nổi tiếng.


	Tác phẩm tiêu biểu, nội dung
	Bình Ngô Đại Cáo, Quân trung từ mệnh tập, Quốc âm thi tập... - Nội dung thể hiện tư tưởng nhân đạo, yêu nước thương dân.
	- Nhiều tác phẩm văn học có giá trị gồm văn thơ chữ Hán và chữ Nôm.

	Tác giả cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư”.
	-Tác giả bộ “Đại thành toán pháp”,
“Thiền môn giáo khoa”



Câu 4: Nhận xét sự giống và khác nhau giữa hai tổ chức bộ máy nhà nước trên?
- Giống: Các triều đình phong kiến đều xây dựng nhà nước tập quyền.
- Khác: 
+ Thời Lý-Trần: là nhà nước quân chủ quý tộc. Bộ máy nhà nước chỉ hoàn chỉnh trên danh nghĩa nhưng thực chất vẫn còn giản đơn, làng xã vẫn còn nhiều luật lệ mà pháp luật nhà nước không có giá trị thực hiện.
+ Thời Lê Sơ: Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế. Bộ máy nhà nước tập quyền chuyên chế đã kiện toàn ở mức độ hoàn chỉnh nhất. Nhất là thời Lê Thánh Tông, một số cơ quan và chức quan cao cấp nhất và trung gian được bãi bỏ, tăng cường tính tập quyền (Mọi quyền lực đều tập trung trong tay hoàng đề và triều đình, tránh được tính phân tán, cục bộ địa phương). Nhà nước tăng cường kiểm soát từ trung ương đến địa phương. Các tổ chức hành chính chặt chẽ hơn, nhất là cấp thừa tuyên và cấp xã.)

Câu 5: Cách đào tạo, tuyển chọn, bổ dụng quan lại của các triều đại trên có gì khác nhau?
+ Nhà Lý: Chỉ tuyển chọn quan lại khi có nhu cầu và đa phần những người đều là con cháu của quan lại trong triều.
  + Nhà Trần: Các kì thi được tổ chức nhiều hơn, tuyển chọn được nhiều người tài, nhưng những chức vụ quan trọng trong triều đình đều là người trong hoàng tộc nắm giữ.
+ Nhà Lê Sơ: Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử là chủ yếu để tuyển chọn, bổ dụng quan lại (tức là phải có học, thi đỗ, có bằng cấp mới được nhà nước bổ dụng làm quan). Các cơ quan và chức vụ giúp việc cho vua ngày càng được sắp xếp quy cụ và bổ sung đầy đủ (6 bộ, Hàn lâm viện, Ngự sử đài, Quốc sử viện...)

Câu 6: Luật pháp của thời Lê sơ có điểm gì giống và khác luật pháp thời Lý - Trần?
(+ Giống: Cùng baỏ vệ quyền lợi của nhà vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo vệ quyền tư hữu tài sản.
+ Khác: Pháp luật thời Lê Sơ (thông qua luật Hồng Đức), đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, và có một số quyền lợi bảo vệ lợi ích nhân dân, phụ nữ.
Câu 7: Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý Trần? 
- Giống: Cả 2 đều xây dựng nền kinh tế phát triển.
- Khác: Thời Lê Sơ nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành triều đại cực thịnh nhất của nước ta.

Câu 8: Xã hội thời Lý-Trần và Lê Sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì giống và khác với thời Lý-Trần?
- Giống: Đều có giai cấp thống trị và bị trị với các tầng lớp như nhau. Tình hình xã hội khá trật tự.
- Khác:
 +Thời Lý-Trần tầng lớp vương hầu quý tộc đông đảo, nắm mọi quyền lực, tầng lớp nông nô, nô tì chiếm số đông trong xã hội.
  	+Thời Lê sơ: tầng lớp nô tì giảm dần về số lượng, tầng lớp địa chủ tư hữu rất phát triển.

Câu 9: Văn hóa, giáo dục, khoa học-nghệ thuật thời Lê sơ đạt được những thành tựu nào? Khác gì thời Lý Trần?
[bookmark: _GoBack]- Thành tựu: Đáp án câu 2
-  Khác: Thời Lê Sơ phật giáo không còn giữ vị trí độc tôn như Lý-Trần, thay vào đó là Nho Giáo chiếm vị trí độc tôn, chi phối trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Tình hình giáo dục thời Lê Sơ đi vào nề nếp, qui cũ.
